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I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: 

“Bao giờ cho tới mùa thu 

trái hồng trái bưởi đánh đu giữa rằm 

bao giờ cho tới tháng năm 

mẹ ra trải chiếu ta nằm đếm sao 

Ngân hà chảy ngược lên cao 

quạt mo vỗ khúc nghêu ngao thằng Bờm ... 

bờ ao đom đóm chập chờn 

trong leo lẻo những vui buồn xa xôi 

Mẹ ru cái lẽ ở đời 

sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn 

Bà ru mẹ ... mẹ ru con 

liệu mai sau các con còn nhớ chăng” 

(Trích “Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa” - Nguyễn Duy, NXB Thanh Hoa, 1987) 

Câu 1 (0,5 điểm): Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên. 

Câu 2 (0,5 điểm): Hãy tìm một từ tượng hình có ở đoạn thơ trên. 

Câu 3 (1,0 điểm): Chỉ ra biện pháp tu từ và tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong 

hai câu thơ: 

Bao giờ cho tới mùa thu 

trái hồng trái bưởi đánh đu giữa rằm 

bao giờ cho tới tháng năm 

mẹ ra trải chiếu ta nằm đếm sao 

Câu 4 (1,0 điểm): Em có suy nghĩ gì về quan niệm của tác giả thể hiện qua hai câu thơ: “Mẹ 

ru cái lẽ ở đời - sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn”? 

II. LÀM VĂN (7,0 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm): Từ hai câu thơ: “Bà ru mẹ ... mẹ ru con - liệu mai sau các con còn nhớ 

chăng”, hãy viết đoạn văn (khoảng 100 chữ) trình bày suy nghĩ của em về lòng hiếu thảo. 
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Câu 2 (5,0 điểm): Hãy viết bài văn phân tích nhân vật chị Dậu trong đoạn trích "Tức nước vỡ 

bờ" - trích tiểu thuyết "Tắt đèn" - của nhà văn Ngô Tất Tố. 

 


